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Phụ lục 3
MẪU CÔNG VĂN CỦA CÔNG TY HOA TIÊU ĐỀ NGHỊ CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, 
GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
(Bổ sung Phụ lục 3 vào Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
	Tên công ty
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:          /CTyHTHH………
	......, ngày …..tháng ….. năm .......

	“V/v: Cấp GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH”
	


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải, Thông tư số ……/2011/TT-BGTVT ngày…..tháng….năm……về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT, Công ty ………….kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải cho các ông có tên dưới đây:

1. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…...............………
Đã hoàn thành Khoá đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản theo Quyết định số …../QĐ-CHHVN ngày....tháng….năm .... của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Số GCNKNCM (sỹ quan) thuyền trưởng tàu biển từ 500GT trở lên:…cấp ngày: ...
Thời gian đảm nhiệm chức danh (sỹ quan) thuyền trưởng tàu biển: ............tháng

Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Ba:…….tháng; số lượt thực tập dẫn tàu hạng Ba:………

Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Ba

Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải:…………………………………… ………………………………………………………………........……….………………

2. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…..............….……
Số GCNKNCMHTHH hạng Ba: ……………………… . …cấp ngày:…....…....…. 
Số GCNVHĐHTHH hiện có: ………………………………cấp ngày:….…...….....
Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ......…………………………………… …………………………..…………………………………………………….…….……
Thời gian dẫn tàu hạng Ba:...….tháng; số lượt dẫn tàu hạng Ba an toàn:..................
Số GCNKNCM Thuyền trưởng tàu biển từ 3000GT trở lên:.........cấp ngày: ...........
Thời gian đảm nhiệm chức danh Thuyền trưởng tàu biển từ 500GT trở lên: .......tháng

Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Nhì:…tháng; số lượt thực tập dẫn tàu hạng Nhì:....
Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Nhì

Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: …………………………………… ……………………………………………………………………….................................
3. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh….............………
Đã hoàn thành Khoá đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao theo Quyết định số ..…../QĐ-CHHVN ngày….tháng….năm ..... của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.
Số GCNKNCMHTHH hạng Nhì:…………………........cấp ngày:........……...……
Số GCNVHĐHTHH hiện có: ………………………….cấp ngày: ..........................
Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ………………………………..…… ...................................................................……………………………………………..…
Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Nhất:…...........….tháng; số lượt dẫn tàu hạng Nhất an toàn: ……………………………………….…

Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Nhất

Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ………...........…………....................... .............................................................................................................................................
4. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…...............………
Số GCNKNCMHTHH hạng Nhất:…..…………………......cấp ngày:…..…...……
Số GCNVHĐHTHH hiện có:………………………………cấp ngày: ..…….….....
Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ……………………………………… ..……..………..…………………………………………………………………………...
Thời gian dẫn tàu hạng Nhất:.........tháng; số lượt dẫn tàu hạng Nhất an toàn: ….....
Thời gian thực tập dẫn tàu Ngoại hạng:…………..….tháng; số lượt thực tập dẫn tàu Ngoại hạng:…………
Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: Ngoại hạng

Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: …………………………………… .......................................................……………………………………….........………….
Hồ sơ kèm theo gồm có:

………………………………………….…………………………..………..……………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:

Thủ trưởng công ty

  - Như trên;   

    (Ký tên, đóng dấu)

   - Lưu: ……

(Ghi chú: cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, tương ứng với hạng hoa tiêu đề nghị)
Phụ lục 4
MẪU TỜ KHAI DANH SÁCH TÀU BIỂN, THỜI GIAN DẪN TÀU AN TOÀN, 

THỜI GIAN THỰC TẬP DẪN TÀU CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI

(Bổ sung Phụ lục 4 vào Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
	Tên công ty 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	......, ngày …..tháng ….. năm ..…...


TỜ KHAI


Họ và tên hoa tiêu hàng hải: ....................................................................................


Sinh ngày: ........tháng.........năm...............................................................................


Đơn vị công tác: ......................................................................................................


Số GCNKNCMHTHH: .............................................ngày cấp: .............................

Số GCNVHĐHTHH: ................................................ngày cấp: .............................

Khu vực được phép dẫn tàu: ...................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


Dưới đây là danh sách tàu biển, thời gian dẫn tàu hạng ..........an toàn của hoa tiêu hàng hải ................................................................................:
(

Dưới đây là danh sách tàu biển, thời gian thực tập dẫn tàu Ngoại hạng (hạng...........) của hoa tiêu hàng hải ............................................:   
(


(Đề nghị đánh dấu (x) vào ( tương ứng)

	TT
	Ngày 

dẫn tàu
	Tên tàu
	Tổng 
dung tích
	Chiều dài 
tàu
	Tuyến dẫn tàu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Từ
	Đến
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  Xác nhận của Cảng vụ hàng hải




    Thủ trưởng công ty
     (Xác nhận, ký tên và đóng dấu)




    (Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 5
MẪU PHIẾU SÁT HẠCH KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI
(Bổ sung Phụ lục 5 vào Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
	Tên công ty 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	......, ngày …..tháng ….. năm ..…...


PHIẾU SÁT HẠCH KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN


Họ và tên hoa tiêu sát hạch: …………………………….......……………..….......

Chức danh: ……………………………………………….......….………...….…..

Số GCNKNCMHTHH của hoa tiêu sát hạch: .....................ngày cấp: ................... 


Số GCNVHĐHTHH của hoa tiêu sát hạch:..........................ngày cấp: ..................

Họ và tên người được sát hạch: ...............................................................................
Sinh ngày: ........tháng.........năm...............................................................................
Đơn vị công tác: ......................................................................................................

Chức danh: ..............................................................................................................

Số GCNKNCMHTHH: ......................................
ngày cấp: ....................................

Số GCNVHĐHTHH:..........................................ngày cấp: .....................................

Ngày sát hạch dẫn tàu:.......................thời gian từ:........................đến: ………...….

Tên tàu: …………………………………GT:…………………..LOA:…..……m

Tuyến sát hạch dẫn tàu: ...........................................................................................

..................................................................................................................................
Kết quả sát hạch:


Khả năng giao tiếp: tiếng Việt:……..…. điểm; tiếng Anh:…………. điểm

Tuân thủ Quy tắc COLREG 72: …………...điểm


Kỹ năng điều động tàu: ……………. điểm


Tư  thế, tác phong: …………………………………………………………..…..


Nhận xét khác: …………………………………………..…………………..…...

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...
                                                                                       Người sát hạch

                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục 6
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐỔI, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, 

GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI

(Bổ sung Phụ lục 6 vào Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày .......... tháng ...........năm .............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Họ và tên: ...................................................... Nam, nữ: .........................................

Sinh ngày: .........................................Nơi sinh: ......................................................

Chức danh: ..............................................................................................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................... 

GCNKHCMHTHH hạng:........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................

GCNVHĐHTHH hạng:...........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................

Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 

..................................................................................................................................

Đề nghị: 
1. Gia hạn   
(  GCNKNCMHTHH        (  GCNVHĐHTHH
     (


Thời gian đảm nhiệm chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng

Thời gian thực tập lại chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng
2. Cấp lại
(  GCNKNCMHTHH     
(  GCNVHĐHTHH
     (
Lý do đề nghị cấp lại (mất, hư hỏng,...): ………………………………………

3. Thay đổi vùng hoạt động HTHH         
(
Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Thời gian thực tập dẫn tàu: ……………tháng; số lượt dẫn tàu an toàn:……..…...

Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………......…………………………...

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.

      Xác nhận của công ty, 



        Người đề nghị

      Người có thẩm quyền




   (Ký và ghi rõ họ tên)

(Xác nhận, ký tên và đóng dấu)



          

(Ghi chú: tích dấu √ vào ( tương ứng và điền đầy đủ thông tin yêu cầu)
1

